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Phụ lục 2
MA TRẬN,  BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

(Kèm theo Công văn số #sovb/SGDĐT-GDTrH ngày #nbh/02/2025 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam)
I. Ma trận đề kiểm tra định kì
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”

	Trả lời ngắn

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1
ALKANE
	Khái niệm, đồng phân, danh pháp
	2
	
	
	Câu 1a
1b


	Câu 
1c

1d
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tính chất
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ứng dụng
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2
HYDROCACBON KHÔNG NO
	Khái niệm, đồng phân, danh pháp
	2
	
	
	Câu 1a

1b
	Câu 

1c

1d
	 
	
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tính chất
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ứng dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chủ  đề 3
ARENE
	Khái niệm, công thức, gọi tên
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tính chất
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	0
	0
	2
	
	
	 
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	Điểm
	3
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	

	Tỉ lệ %
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	


� Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu sắp xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có phương án đúng.


� Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng – Sai”.





